 MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024 
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 
(Thời gian làm bài: 45 phút)

	STT
	Nội dung kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
Tổng
điểm

	
	
	Nhận   biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	Số CH

	Thời gian
(phút)
	Số CH

	Thời gian
(phút) 
	Số CH

	Thời gian
(phút) 
	Số CH

	Thời gian (phút) 
	TN
	
	

	1
	A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
	2
	1,50
	2
	2,5
	2
	3,0
	0
	0
	6
	7,0
	15,0

	2
	B. Đồng bằng sông Hồng
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	3
	3,5
	7,5

	3
	C. Bắc Trung Bộ 
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	1,5
	1
	1,5
	4
	5,0
	10

	4
	D. Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	0,75
	1
	1,25
	0
	0
	1
	1,5
	3
	3,5
	7,5

	5
	E. Tây Nguyên
	2
	1,5
	2
	2,5
	2
	3,0
	0
	0
	6
	7,0
	15,0

	6
	G. Đông Nam Bộ
	1
	0,75
	1
	1,25
	1 
	1,5
	0
	0
	3
	3,5
	7,5

	7
	H. Kĩ năng
	8
	6,00
	4
	5,00
	1
	1,5
	2
	3,0
	15
	15,5
	37,5

	TỔNG
	16
	12
	12
	15
	8
	10
	4
	8
	40
	45,00
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	




